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Thời hiệu khởi kiện được quy định trong nhiều Luật khác nhau và tuỳ mỗi 

Luật lại có quy định khác nhau về khoảng thời gian của thời hiệu nhưng tựu chung 

đều thống nhất về khái niệm “thời hiệu khởi kiện” là khoảng thời gian mà một bên  

khởi kiện ra cơ quan tài phán để yêu cầu giải quyết tranh chấp với bên khác. Khái 

niệm Thời hiệu khởi kiện hầu như đều được hiểu giống nhau trong tất cả các luật 

duy chỉ có cách hiểu về hậu quả pháp lý khi thời hiệu kia kết thúc là còn có nhiều 

quan điểm khác nhau. Có quan điểm cho rằng: khi thời hiệu khởi kiện kết thúc thì 

mất quyền khởi kiện nghĩa là người khởi kiện không có quyền khởi kiện và họ 

không có quyền nộp đơn khởi kiện, bên có nghĩa vụ cũng không phải thực hiện 

nghĩa vụ. Nhưng cũng có quan điểm cho rằng khi thời hiệu khởi kiện kết thúc thì 

người khởi kiện không có quyền khởi kiện tranh chấp nhưng có quyền khởi kiện đòi 

nghĩa vụ phải thanh toán đã được xác định (như hợp đồng mua bán tài sản, hợp 

đồng dịch vụ…) và coi đây là vụ kiện đòi lại tài sản. Các quy định của pháp luật về 

Tố tụng trước năm 2015 (Bộ luật Tố tụng dân sự 2015) cũng không quy định cụ thể 

để phân biệt Thời hiệu khởi kiện thuộc phạm vi thủ tục tố tụng hay thuộc về nội 

dung vụ việc tranh chấp để các cơ quan Tài phán thụ lý hay không thụ lý đơn (trả 

lại đơn). Chính vì thế mà trong nhiều năm qua có nhiều vụ án liên quan đến thời 

hiệu khởi kiện lại có những kết quả giải quyết khác nhau: bác đơn, đình chỉ trả lại 

đơn, chấp nhận đòi lại tài sản (tiền nợ gốc), không thụ lý (trả lại đơn)… Tuy nhiên 

Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 đã quy định Toà án chỉ trả lại đơn khởi kiện khi có căn 

cứ rõ ràng về người khởi kiện không có quyền khởi kiện mà không quy định trả lại 

đơn khi hết thời hiệu khởi kiện (có nghĩa là Toà án sẽ vẫn thụ lý vụ án), vấn đề về 

thời hiệu khởi kiện được xác định theo quy định Bộ luật dân sự. Bộ Luật dân sự 

2015 đã có những quy định thay đổi theo đó Toà án chỉ xem xét thời hiệu khi có 

yêu cầu của các bên, trường hợp không có yêu cầu áp dụng thời hiệu thì vụ án vẫn 

được giải quyết bình thường theo thủ tục chung. Các quy định này đã khắc phục 

những cách hiểu, vận dụng khác nhau của Toà án khi giải quyết vụ án có liên quan 

đến thời hiệu khởi kiện như đã nêu ở trên. Phạm vi bài viết này chỉ xin đề cập quy 

định thời hiệu trong Bộ luật Dân sự 2015 từ thực tiễn thi hành mấy năm qua để 

cùng trao đổi đúc kết kinh nghiệm chung. 

Theo BLDS năm 2015 thì thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà chủ thể được 

quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ việc dân sự bảo vệ quyền và lợi 



ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện. Thời 

hiệu khởi kiện vụ án dân sự được tính từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc 

phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm, trừ trường hợp pháp luật 

có quy định khác. Theo quy định của BLTTDS năm 2015 thì thời hiệu khởi kiện 

được thực hiện theo quy định của BLDS năm 2015. 

 Những quy định của pháp luật về thời hiệu khởi kiện và thời hiệu yêu cầu 

như sau: 

 I. Một số quy định chung về thời hiệu khởi kiện 

 1.1. Áp dụng quy định về thời hiệu 

 Căn cứ khoản 2 Điều 184 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 về thời hiệu giải 

quyết việc dân sự quy định: 

  “1. Tòa án chỉ áp dụng quy định về thời hiệu theo yêu cầu áp dụng thời hiệu 

của một bên hoặc các bên với điều kiện yêu cầu này phải được đưa ra trước khi Tòa 

án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ việc. 

  2. Người được hưởng lợi từ việc áp dụng thời hiệu có quyền từ chối áp dụng 

thời hiệu, trừ trường hợp việc từ chối đó nhằm mục đích trốn tránh thực hiện nghĩa 

vụ”. 

  So với BLTTDS năm 2004 thì trường hợp đương sự nộp đơn khởi kiện khi vụ 

án đã hết thời hiệu khởi kiện theo BLTTDS 2015 thì Toà án vẫn phải nhận đơn khởi 

kiện và thụ lý đơn khởi kiện theo quy định của BLTTDS.  

 Sau khi thụ lý đơn khởi kiện trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự thì việc 

áp dụng thời hiệu thực hiện tại điểm e khoản 1 Điều 217 Bộ luật tố tụng dân sự năm 

2015: 

  “1. Sau khi thụ lý vụ án thuộc thẩm quyền của mình, Tòa án ra quyết định 

đình chỉ giải quyết vụ án dân sự trong các trường hợp sau đây: 

  …e) Đương sự có yêu cầu áp dụng thời hiệu trước khi Tòa án cấp sơ thẩm ra 

bản án, quyết định giải quyết vụ án và thời hiệu khởi kiện đã hết”. 

 Thực tiễn việc giải quyết vụ án dân sự tại Tòa án sẽ gặp một số khó 

khăn, cụ thể như sau: 

 Thứ nhất, khoản 2 Điều 184 BLTTDS 2015 quy định Tòa án chỉ áp dụng thời 

hiệu khi đương sự có yêu cầu trước khi Tòa án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định, 

nội dung này cho thấy đây là quyền của đương sự được yêu cầu Tòa án áp dụng thời 

hiệu để giải quyết. Tuy nhiên, pháp luật không quy định Tòa án phải giải thích cho 

đương sự được biết để thực hiện quyền này. Với trình độ hiểu biết pháp luật của đa 

số các đương sự hiện nay, việc hiểu và nắm được quyền yêu cầu áp dụng thời hiệu 

là một vấn đề khó khăn. Pháp luật quy định cho đương sự có quyền, nhưng thực tế 



đương sự không biết để thực hiện quyền này, điều này dẫn đến pháp luật chưa đi 

vào đời sống nhân dân, tính xã hội của pháp luật chưa được đảm bảo. 

 Thứ hai, với quy định tại khoản 2 Điều 184 BLTTDS 2015 tạo cho các Tòa 

án có nhiều cách hiểu khác nhau, thậm chí các Thẩm phán trong cùng một Tòa án 

cũng có thể có nhiều cách hiểu khác nhau. Có Thẩm phán hiểu và phổ biến quyền 

này và giải thích hậu quả pháp lý cho đương sự, ngược lại có Thẩm phán không phổ 

biến và tiếp tục giải quyết vụ án theo thủ tục chung. Từ đó dẫn đến, có những vụ án 

có tính chất tương tự nhau, thời hiệu khởi kiện đã hết như nhau, nhưng có thể cùng 

một Tòa án các Thẩm phán lại có nhiều cách giải quyết vụ án khác nhau, hoặc là 

đình chỉ (do đương sự yêu cầu áp dụng thời hiệu) hoặc là tiếp tục giải quyết và ban 

hành bản án, quyết định, điều này tạo cảm giác không công bằng trong nhân dân, 

ảnh hưởng đến sự tin tưởng của nhân dân đối với cơ quan xét xử. 

 Thứ ba, pháp luật tố tụng dân sự quy định đương sự được thực hiện quyền 

yêu cầu Tòa án áp dụng thời hiệu trước khi Tòa án ra bản án, quyết định giải quyết 

vụ việc. Nếu quy định như vậy, đương sự không biết quyền này và không yêu cầu 

áp dụng thời hiệu nên Tòa án vẫn tiến hành giải quyết vụ án theo thủ tục chung, đến 

khi hết thời gian chuẩn bị xét xử sơ thẩm (từ 04 đến 06 tháng), Tòa án đưa vụ án ra 

xét xử, thậm chí trước khi Hội đồng xét xử nghị án là phần tranh luận của các 

đương sự, lúc đó đương sự mới yêu cầu Hội đồng xét xử áp dụng thời hiệu để giải 

quyết vụ án thì lúc này nếu hết thời hiệu khởi kiện Tòa án phải ra quyết định đình 

chỉ giải quyết vụ án theo điểm e khoản 1 Điều 217 BLTTDS 2015: “1. Sau khi thụ 

lý vụ án thuộc thẩm quyền của mình, Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án 

dân sự trong các trường hợp sau đây: Đương sự có yêu cầu áp dụng thời hiệu trước 

khi Tòa án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ án và thời hiệu khởi 

kiện đã hết”. 

  Trong trường hợp vụ án có tính chất phức tạp, thời gian tố tụng kéo dài, phải 

trải qua nhiều thủ tục tố tụng tốn kém như đã đo đạc, vẽ lược đồ, thẩm định, định 

giá, thu thập chứng cứ, xác minh, ủy thác tư pháp… Các chi phí, lệ phí do đương sự 

đã tạm ứng khi Tòa án đình chỉ sẽ giải quyết như thế nào? Khi đó, các đương sự bị 

ảnh hưởng từ việc Tòa án đình chỉ do áp dụng thời hiệu theo yêu cầu của đương sự 

khác sẽ khiếu nại và yêu cầu Tòa án giải thích pháp luật. Tóm lại, việc quy định 

đương sự được quyền yêu cầu Tòa án áp dụng thời hiệu ở thời đểm trước khi Tòa án 

cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định sẽ dẫn đến nhiều vướng mắc, bất cập. 

 1.2. Không áp dụng thời hiệu khởi kiện 

 Theo quy định tại Điều 155 của BLDS năm 2015 thì thời hiệu khởi kiện 

không áp dụng trong trường hợp sau đây: 

 – Yêu cầu bảo vệ quyền nhân thân không gắn với tài sản. 

 – Yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên 

quan quy định khác. 
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 – Tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai. 

 – Trường hợp khác do luật quy định. 

 1.3. Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự, thời hiệu 

yêu cầu giải quyết việc dân sự 

 Tại Điều 156 của BLDS năm 2015 có quy định như sau: Thời gian không 

tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự là 

khoảng thời gian xảy ra một trong các sự kiện sau đây: 

 – Sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan làm cho chủ thể có quyền 

khởi kiện, quyền yêu cầu không thể khởi kiện, yêu cầu trong phạm vi thời hiệu. 

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước 

được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và 

khả năng cho phép. 

 Trở ngại khách quan là những trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động 

làm cho người có quyền, nghĩa vụ dân sự không thể biết về việc quyền, lợi ích hợp 

pháp của mình bị xâm phạm hoặc không thể thực hiện được quyền, nghĩa vụ dân sự 

của mình; 

 – Chưa có người đại diện trong trường hợp người có quyền khởi kiện, người 

có quyền yêu cầu là người chưa thành niên, mất năng lực hành vi dân sự, có khó 

khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 

 – Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó 

khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự 

chưa có người đại diện khác thay thế trong trường hợp sau đây: 

 + Người đại diện chết nếu là cá nhân, chấm dứt tồn tại nếu là pháp nhân; 

 + Người đại diện vì lý do chính đáng mà không thể tiếp tục đại diện được. 

 1.4. Bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự 

 Tại Điều 157 BLDS năm 2015 quy định thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự bắt 

đầu lại trong trường hợp sau đây: 

 – Bên có nghĩa vụ đã thừa nhận một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình 

đối với người khởi kiện; 

 – Bên có nghĩa vụ thừa nhận hoặc thực hiện xong một phần nghĩa vụ của 

mình đối với người khởi kiện; 

 – Các bên đã tự hòa giải với nhau. 

 Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự bắt đầu lại kể từ ngày tiếp theo sau ngày 

xảy ra sự kiện theo các trường hợp nêu trên. 

 II. Thời hiệu khởi kiện đối với một số tranh chấp dân sự 

 2.1. Thời hiệu thừa kế 

 Về thời hiệu thừa kế, theo quy định tại Điều 623 của BLDS năm 2015 thì: 

Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 

năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. 



 Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc 

bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế. 

 Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết 

để lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế. 

 Như vậy, mốc thời gian để tính thời hiệu thừa kế là thời điểm mở thừa kế. 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 611 của BLDS năm 2015 thì thời điểm mở thừa kế 

là thời điểm người có tài sản chết. Trường hợp Tòa án tuyên bố một người là đã 

chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày được xác định tại khoản 2 Điều 71 của BLDS 

năm 2015. 

 Hiện nay, về cách tính thời hiệu thừa kế đối với trường hợp mở thừa kế trước 

ngày 01/01/2017 (ngày BLDS năm 2015 có hiệu lực) có quan điểm cho rằng phải 

tính từ ngày mở thừa kế (người có tài sản chết) nhưng cũng có quan điểm cho rằng 

đối với các trường hợp mở thừa kế trức ngày 10/9/1990 thì thời hiệu thừa kế phải 

tính từ ngày 10/9/1990 theo quy định Pháp lệnh thừa kế năm 1990, BLDS năm 

1995 và văn bản hướng dẫn liên quan. 

 Nghiên cứu quy định của BLDS năm 2015 và văn bản hướng dẫn liên quan, 

tác giả thấy rằng: 

 – Tại khoản 1 Điều 688 BLDS năm 2015 quy định như sau: “1. Đối với giao 

dịch dân sự được xác lập trước ngày Bộ luật này có hiệu lực thì việc áp dụng pháp 

luật được quy định như sau: d) Thời hiệu được áp dụng theo quy định của Bộ luật 

này.” 

 – Tại Tiểu mục 1 Mục III Công văn số 01/GĐ-TANDTC ngày 25/7/2016 của 

TANDTC giải đáp một số vấn đề về hình sự, tố tụng hình sự, tố tụng dân sự hướng 

dẫn: “… Kể từ ngày BLDS năm 2015 có hiệu lực thi hành, Tòa án áp dụng quy 

định tại Điều 623 BLDS năm 2015 để xác định thời hiệu đối với trường hợp thời 

điểm mở thừa kế trước ngày 01-01-2017…” 

 Tại khoản 3 Điều 7 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP ngày 05/5/2017 của 

Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn: “Các trường hợp khác theo quy định 

của pháp luật" quy định tại điểm d khoản 3 Điều 192 BLTTDS năm 2015 là các 

trường hợp trong BLTTDS năm 2015 chưa quy định nhưng đã được quy định trong 

Nghị quyết này, các văn bản quy phạm pháp luật khác hoặc trong các điều ước quốc 

tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. “Các trường hợp 

khác theo quy định của pháp luật" quy định trong Nghị quyết này là: 

 a) Đối với những vụ án dân sự tranh chấp về thừa kế tài sản mà trước ngày 

01-01-2017, Tòa án đã trả lại đơn khởi kiện hoặc ra quyết định đình chỉ giải quyết 

vụ án và trả lại đơn khởi kiện vì lý do "thời hiệu khởi kiện đã hết" nhưng theo quy 

định tại khoản 1 Điều 623, điểm d khoản 1 Điều 688 Bộ luật Dân sự năm 2015 

thời hiệu khởi kiện vụ án đó vẫn còn, thì người khởi kiện có quyền nộp đơn khởi 

kiện lại vụ án theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 688 Bộ luật Dân sự năm 

2015 và điểm d khoản 3 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 



 b) Đối với những vụ án dân sự chia tài sản chung là di sản thừa kế đã hết 

thời hạn 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế mà trước ngày 01-01-2017 Tòa án đã 

ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án và trả lại đơn khởi kiện vì chưa đủ điều kiện 

khởi kiện chia tài sản chung, nhưng theo quy định tại khoản 1 Điều 623, điểm d 

khoản 1 Điều 688 Bộ luật dân sự năm 2015 thời hiệu khởi kiện vụ án chia thừa 

kế đối với di sản thừa kế đó vẫn còn, thì người khởi kiện có quyền nộp đơn khởi 

kiện yêu cầu chia di sản thừa kế theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 688 và 

điểm d khoản 3 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và Tòa án xem xét thụ lý, 

giải quyết theo thủ tục chung. 

 – Tại Mục I về dân sự Công văn số 01/GĐ-TANDTC ngày 05/01/2018 của 

TANDTC giải đáp một số vấn đề nghiệp vụ có hướng dẫn: 

 “Kể từ ngày Bộ luật Dân sự năm 2015 có hiệu lực thi hành, theo quy định tại 

điểm d khoản 1 Điều 688 Bộ luật Dân sự năm 2015, khoản 4 Điều 4 Nghị quyết số 

02/2016/NQ-HĐTP ngày 30-6-2016 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối 

cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 103/2015/QH13 ngày 

25-11-2015 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự và Nghị quyết số 

104/2015/QH13 ngày 25-11-2015 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tố tụng hành 

chính thì từ ngày 01-01-2017, Tòa án áp dụng khoản 1 Điều 623 Bộ luật Dân sự 

năm 2015 về thời hiệu thừa kế để thụ lý, giải quyết vụ án dân sự "Tranh chấp về 

thừa kế tài sản”. Theo đó, thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm 

đối với bất động sản kể từ thời điểm mở thừa kế. 

 Đối với trường hợp thừa kế mở trước ngày 10-9-1990 thì thời hiệu khởi kiện 

chia di sản thừa kế là bất động sản được thực hiện theo quy định tại Điều 36 của 

Pháp lệnh Thừa kế năm 1990 và hướng dẫn tại Nghị quyết số 02/HĐTP ngày 19-

10-1990 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một 

số quy định của Pháp lệnh Thừa kế, cụ thể là: thời hiệu khởi kiện được tính từ ngày 

10-9-1990. 

 Khi xác định thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế mà thời điểm mở thừa kế 

trước ngày 01-7-1991 và di sản là nhà ở thì thời gian từ ngày 01-7-1996 đến ngày 

01-01-1999 không tính vào thkiện chia di sản thừa kế mà thời điểm mở thừa kế 

trước ngày 01-7 Nam định cư ở nước ngoài tham gia; thời gian từ ngày 01-7-1996 

đến ngày 01-9-2006 không tính vào thời hiệu khởi kiện đối với trường hợp thừa kế 

có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia.” 

 Quy định về thời hiệu thừa kế tại Điều 623 của BLDS năm 2015 là quy định 

mới so với quy định về thừa kế của BLDS năm 2005. Theo quy định tại Điều 645 

của BLDS năm 2005, thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác 

nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là mười 

năm, kể từ thời điểm mở thừa kế. Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu người thừa kế 

thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là ba năm, kể từ thời điểm mở 

thừa kế. 



 2.2. Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại 

 Theo quy định tại Điều 588 của BLDS năm 2015 thì thời hiệu khởi kiện yêu 

cầu bồi thường thiệt hại là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc 

phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. 

 Đây là điểm mới so với quy định của BLDS năm 2005. Theo quy định tại 

Điều 607 của BLDS năm 2005 thì thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại 

là 02 năm, kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, các chủ 

thể khác bị xạm hại. 

 2.3. Thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu 

 Theo quy định tại khoản 1 Điều 132 của BLDS năm 2015 thì thời hiệu yêu 

cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu đối với: [1] giao dịch dân sự vô hiệu 

do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn 

trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, 

thực hiện;[2] giao dịch dân sự vô hiệu do bị nhầm lẫn; [3] giao dịch dân sự vô hiệu 

do bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép; [4] giao dịch dân sự vô hiệu do người xác lập 

không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình và [5] giao dịch dân sự vô hiệu 

do không tuân thủ quy định về hình thức là 02 năm, kể từ ngày: 

 – Người đại diện của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân 

sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực 

hành vi dân sự biết hoặc phải biết người được đại diện tự mình xác lập, thực hiện 

giao dịch; 

 – Người bị nhầm lẫn, bị lừa dối biết hoặc phải biết giao dịch được xác lập do 

bị nhầm lẫn, do bị lừa dối; 

 – Người có hành vi đe dọa, cưỡng ép chấm dứt hành vi đe dọa, cưỡng ép; 

 – Người không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình xác lập giao 

dịch; 

 – Giao dịch dân sự được xác lập trong trường hợp giao dịch dân sự không 

tuân thủ quy định về hình thức. 

 Đối với giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức 

xã hội; giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo thì thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố 

giao dịch dân sự vô hiệu không bị hạn chế. 

 Đây là điểm mới so với quy định của BLDS năm 2005. Theo quy định tại 

Điều 136 của BLDS năm 2005 thì thời hiệu yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch dân 

sự vô hiệu đối với: [1] giao dịch dân sự vô hiệu do người chưa thành niên, người 

mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực 

hiện; [2] giao dịch dân sự vô hiệu do bị nhầm lẫn; [3] giao dịch dân sự vô hiệu do bị 

lừa dối, đe dọa; [4] giao dịch dân sự vô hiệu do người xác lập không nhận thức và 

làm chủ được hành vi của mình; [5] giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy 

định về hình thức là hai năm, kể từ ngày giao dịch dân sự được xác lập. Đối với 

giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội và 



giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo thì thời hiệu yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch 

dân sự vô hiệu không bị hạn chế. 

 2.4. Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp 

đồng. 

 Theo quy định tại Điều 429 của BLDS năm 2015 thì thời hiệu khởi kiện để 

yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là 03 năm, kể từ ngày người có 

quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. 

Đây là điểm mới so với quy định của BLDS năm 2005. Theo quy định tại Điều 427 

của BLDS năm 2005 thì thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp 

hợp đồng là 02 năm, kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, 

các chủ thể khác bị xâm hại. 

 2.5. Thời hiệu khởi kiện theo quy định của luật khác có liên quan 

 - Thời hiệu khởi kiện áp dụng đối với các tranh chấp thương mại là 02 năm, 

kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, trừ trường hợp quy định tại 

điểm e khoản 1 Điều 237 Luật này (Điều 319 Luật thương mại năm 2005); 

 - Thời hiệu khởi kiện yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài theo Luật trọng tài 

thương mại năm 2010: “Điều 69. Quyền yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài 

 1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được phán quyết trọng tài, nếu 

một bên có đủ căn cứ để chứng minh được rằng Hội đồng trọng tài đã ra phán quyết 

thuộc một trong những trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 68 của Luật này, thì 

có quyền làm đơn gửi Toà án có thẩm quyền yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài. Đơn 

yêu cầu hủy phán quyết trọng tài phải kèm theo các tài liệu, chứng cứ chứng minh 

cho yêu cầu hủy phán quyết trọng tài là có căn cứ và hợp pháp. 

 2. Trường hợp gửi đơn quá hạn vì sự kiện bất khả kháng thì thời gian có sự 

kiện bất khả kháng không được tính vào thời hạn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài” 

 - Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng bảo hiểm là 03 năm, kể từ thời điểm phát 

sinh tranh chấp (Điều 30 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 (luật này được sửa 

đổi bổ sung năm 2019); 

 - Thời hiệu khởi kiện liên quan đến hợp đồng bảo hiểm hàng hải được hướng 

dẫn tại Điều 336 Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2017), 

theo đó: “Điều 336. Thời hiệu khởi kiện liên quan đến hợp đồng bảo hiểm hàng hải: 

Thời hiệu khởi kiện liên quan đến hợp đồng bảo hiểm hàng hải là 02 năm kể từ 

ngày phát sinh tranh chấp. Khởi kiện đòi bồi thường tổn thất do hành khách chết, bị 

thương hoặc tổn hại khác về sức khỏe và mất mát, hư hỏng hành lý: 02 năm từ ngày 

hành khách rời tàu (trường hợp hành khách bị thương); 02 năm từ ngày lẽ ra hành 

khách rời tàu (trường hợp hành khách chết trong thời gian vận chuyển); 02 năm từ 

ngày người đó chết, nhưng không được quá 03 năm kể từ ngày rời tàu (trường hợp 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Thuong-mai-2005-36-2005-QH11-2633.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Kinh-doanh-bao-hiem-2000-24-2000-QH10-47229.aspx
http://thukyluat.vn/vb/bo-luat-hang-hai-2015-48d86.html#dieu_336


hành khách bị thương trong quá trình vận chuyển dẫn đến hậu quả hành khách đó 

chết sau khi rời tàu); 02 năm từ ngày hành khách rời tàu hoặc ngày lẽ ra hành khách 

rời tàu, tùy thuộc vào thời điểm nào muộn hơn (trường hợp mất mát, hư hỏng hành 

lý) (Điều 214 Bộ luật Hàng hải 2015) 

 – Khởi kiện về tai nạn đâm va: 02 năm, kể từ ngày xảy ra tai nạn (Điều 290 

Bộ luật Hàng hải 2015). 

… 

 Như vậy, trong giải quyết các tranh chấp thương mại tại Toà án thì việc xem 

xét thời hiệu là yếu tố quan trọng hàng đầu trong quá trình hình thành đường lối giải 

quyết vụ án đối với các thẩm phán Toà án. 

 Nhân đây cũng xin trao đổi thêm về vấn đề thời hiệu khởi kiện thuộc phạm vi 

luật tố tụng hay thuộc luật nội dung liên quan đến việc Toà án xem xét yêu cầu huỷ 

các phán quyết Trọng tài thương mại. Thực tiễn giải quyết yêu cầu này, người yêu 

cầu thường đưa ra nhiều lý do trong đó có cả lý do thời hiệu để lập luận rằng Phán 

quyết của Hội đồng trọng tài đã vi phạm nguyên tắc cơ bản pháp luật Việt Nam về 

xác định thời hiệu. Cũng có nhiều ý kiến khác nhau xung quanh việc xác định xem 

thời hiệu có thuộc phạm vi thủ tục tố tụng hay thuộc phạm vi nội dung vụ án. Tuy 

nhiên như đã phân tích ở trên, Bộ luật tố tụng dân sự 2015 đã quy định thời hiệu 

được thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự, điều này cũng đã chỉ rõ thời hiệu 

thuộc phạm vi của luật nội dung. Mà thực tế giải quyết các vụ án Kinh doanh 

thương mại có liên quan đến thời hiệu tại Toà án thì phải xem xét toàn bộ quá trình 

giao dịch (ký kết, thực hiện hợp đồng) mới có thể xác định được thời điểm tính thời 

hiệu. 

 Trên đây là phần tham gia của tôi, xin trân trọng cảm ơn quí vị đã lắng nghe! 

  


